
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND                     Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 1 năm 2020 

––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh 

quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, 

cán bộ thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2020-2024 ; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 998/STC-QLNS ngày 05/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau: 

- Tổng kinh phí thực hiện: 32.036.693.000đ (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, 

không trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng), trong đó: 

+ Kinh phí ngân sách nhà nước cấp từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương 

năm 2020 là: 31.634.234.000đ.  

+ Kinh phí cơ quan chi từ dự toán hàng năm, nguồn thu, nguồn kinh phí hợp 

pháp khác của đơn vị: 402.459.000đ.  

(Danh sách đối tượng và kinh phí theo biểu chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở 

Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, KBNN tỉnh và các đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKT, TH, NC; 

+ Lưu: VT, KT.Hải. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Dương Văn Thái 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

  TỈNH BẮC GIANG 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ  

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP ĐỢT 1 NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số                       /QĐ-UBND ngày                 /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
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TỔNG CỘNG 

       
196 173 23 32.036.693 31.634.234 402.459 

  
I Sở NN&PTNT 

       
 

  
206.821 206.821 0 

  

1 Nguyễn Văn Sơn 8/7/1962 ĐH 
Phó Hạt 

trưởng 
38N8T 

 
01/06/2020 57t10th  X 

 
206.821 206.821 

 

Không hoàn thành nhiệm vụ năm 

2018 và cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế. 

Hạt Kiểm lâm bảo tồn 

thiên nhiên Tây Yên Tử 

II Sở  Y tế 
       

 
  

105.367 - 105.367 
  

2 Nguyễn Thị Thanh 01/09/1967 TC Y sỹ 32N4T 
 

01/01/2020 52t4th  X 
 

105.367 
 

105.367 
KHTNV năm 2018 và cá nhân tự 

nguyện thực hiện TGBC. 
TT Y tế huyện Lục Ngạn 

III Sở VHTT&DL 
       

 
  

0 0 0 
  

3 Đặng Quang Hiến 02/07/1961 
 

TP 29N8T 
 

01/01/2020 58t5th  X 
    

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
TT VH Điện ảnh 

IV TP Bắc Giang 
       

 
  

1.630.012 1.630.012 0 
  

4 Nguyễn Tú Uyên 11/11/1969 ĐH CV 29N10T 
 

01/03/2020 50t3th  X 
 

129.429 129.429 
 

Nghỉ ốm theo điểm g, khoản 1, 

Điều 6 
Phòng Y tế TP 

5 Ngô Bích Hằng 25/02/1970 ĐH CV 21N7T 
 

01/06/2020 50t3th  X 
 

100.831 100.831 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

Phòng Tư pháp TP 

6 Lê Thị Thoa 10/09/1969 ĐH GV 26N4T 
 

01/01/2020 50t3th  X 
 

166.531 166.531 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

THCS Ngô Sĩ Liên 

7 Hàn Thị Thanh Vân 28/06/1967 CĐ GV 32N10T 
 

01/06/2020 52t11th  X 
 

148.242 148.242 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

Trường THCS Ngô Sĩ 

Liên 

8 Nguyễn Thị Mai Liệu 21/04/1967 CĐ GV 31N4T 
 

01/01/2020 52t8th  X 
 

135.701 135.701 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

Trường THCS Trần Phú 

9 Hà Thị Luân 21/06/1967 CĐ GV 30N4T 
 

01/01/2020 52t6th  X 
 

132.474 132.474 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

Trường THCS Dĩnh Trì 

10 Phạm Thị Thu Dung 16/11/1969 ĐH GV 29N5T 
 

01/01/2020 50t1th  X 
 

169.388 169.388 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

Trường TH Đông Thành 

11 Bùi Thị Oánh 20/10/1967 ĐH GV 31N4T 
 

01/01/2020 52t2th  X 
 

138.394 138.394 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

Trường TH Đông Thành 

12 Nguyễn Thành Lập 02/09/1962 ĐH NV 39N1T 
 

01/01/2020 57t3th  X 
 

115.088 115.088 
 

1 năm trước liền kề không hoàn 

thành NV, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản 

Trường TH Dĩnh Kế 
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13 Trịnh Văn Thiết 26/08/1964 ĐH 
TP - Hộ 

tịch 
20N11T 

 
01/04/2020 55t7th  X 

 
217.138 217.138 

 

Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, 

nhân sự (theo NĐ 34) 
UBND xã Song Khê 

14 Nguyễn Ngọc Hiền 01/10/1962 TC VH - XH 24N9T 
 

01/04/2020 57t6th  X 
 

176.798 176.798 
 

Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, 

nhân sự (theo NĐ 34) 
UBND xã Song Khê 

V Huyện Yên Dũng 
       

 
  

4.206.097 4.144.501 61.597 
  

15 Nguyễn Thị Nguyệt 20/08/1969 ĐH GV 30N4T 0 01/01/2020 50t4th  X 
 

176.167 176.167 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Đức Giang 

16 Nguyễn Thị Hương 20/05/1969 CĐ GV 29N4T 0 01/01/2020 50t7th  X 
 

162.120 162.120 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường THCS Nham Sơn 

17 Nguyễn Bích Thủy 26/09/1968 CĐ GV 30N3T 0 01/01/2020 51t3th  X 
 

157.511 157.511 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH&THCS Lão 

Hộ 

18 Nguyễn Thanh Hiền 14/08/1967 ĐH GV 32N5T 0 01/01/2020 52t4th  X 
 

152.794 152.794 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH & THCS Tân 

An 

19 Nguyễn Thị Sinh 15/08/1967 TC GV 33N5T 0 01/01/2020 52t4th  X 
 

144.164 144.164 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Hương Gián 

20 Nguyễn Thị Lương 11/07/1967 CĐ GV 33N5T 0 01/01/2020 52t5th  X 
 

147.812 147.812 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Hương Gián 

21 Lê Thị Nga 05/03/1970 ĐH GV 30N7T 0 01/04/2020 50t0th  X 
 

197.023 197.023 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Cảnh Thụy 

22 Ngụy Thị Nguyệt 14/08/1967 CĐ GV 32N5T 0 01/01/2020 52t4th  X 
 

143.113 143.113 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH&THCS 

Thắng Cương 

23 Chu Văn Tới 08/02/1965 CĐ GV 35N8T 0 01/04/2020 55t1th  X 
 

206.435 206.435 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường THCS Tân Liễu 

24 Nguyễn Xuân Vân 10/06/1963 ĐH GV 34N4T 0 01/01/2020 56t6th  X 
 

185.712 185.712 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường THCS Thị trấn 

Tân Dân 

25 Trần Văn Đồng 09/01/1963 TC CT MTTQ 30N11T 0 01/01/2020 56t11th  X 
 

117.028 117.028 
 

02 năm LTLK hoàn thành nhiệm vụ 

nhưng hạn chế về năng lực 
UBND xã Thắng Cương 

26 Ngô Văn Hào 22/04/1962 TC 
PCT 

HĐND 
21N2T 0 01/01/2020 57t8th  X 

 
46.332 46.332 

 

02 năm LTLK hoàn thành nhiệm vụ 

nhưng hạn chế về năng lực 
UBND xã Tiến Dũng 

27 Nguyễn Văn Hợi 07/09/1962 TC TP - HT 27N6T 0 01/03/2020 57t5th  X 
 

184.780 184.780 
 

Dôi dư do sắp sếp tổ chức bộ máy 

theo Nghị định 34 
UBND xã Tiến Dũng 

28 Nguyễn Ngọc Xuân 24/06/1963 TC TP - HT 25N2T 0 01/03/2020 56t8th  X 
 

221.253 221.253 
 

Dôi dư do sắp sếp tổ chức bộ máy 

theo Nghị định 34 
UBND xã Hương Gián 

29 Lưu Xuân Mong 05/04/1964 TC VP - TK 37N4T 0 01/03/2020 55t10th  X 
 

259.000 259.000 
 

Dôi dư do sắp sếp tổ chức bộ máy 

theo Nghị định 34 
UBND xã Cảnh Thụy 

30 Trần Văn Toản 15/10/1964 TC VP - TK 28N4T 0 01/03/2020 55t4th  X 
 

235.375 235.375 
 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Nham Sơn 

31 Lương Thế Duyệt 16/08/1964 TC TP - HT 24N6T 0 01/03/2020 55t6th  X 
 

233.288 233.288 
 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Nham Sơn 

32 Lê Văn Nhật 18/09/1962 TC TP - HT 23N9T 0 01/03/2020 57t5th  X 
 

217.457 217.457 
 

Dôi dư do sắp sếp tổ chức bộ máy 

theo Nghị định 34 
UBND xã Yên Lư 

33 Hà Đình Nho 17/04/1962 TC CT MTTQ 12N9T 
 

01/03/2020 57t10th  
 

X 239.959 225.387 14.572 
Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND TT Tân Dân 

34 Phạm Văn Đãi 18/12/1966 TC 
CT Hội 

ND 
4N2T 

 
01/03/2020 53t2th  

 
X 170.108 161.124 8.985 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Thắng Cương 

35 Nguyễn Thị Lý 12/02/1968 ĐH 
CT Hội 

Phụ nữ 
13N9T 14 01/03/2020 52t0th  

 
X 248.114 232.559 15.556 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Nham Sơn 

36 Nguyễn Thị Nhu 24/01/1972 ĐH 
CT Hội 

ND 
4N2T 4 01/03/2020 48t1th  

 
X 177.132 166.001 11.130 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Nham Sơn 

37 Đào Xuân Minh 15/07/1965 ĐH 
Chủ tịch 

MTTQ 
4N7T 5 01/03/2020 54t7th  

 
X 183.419 172.065 11.354 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Nham Sơn 

VI Huyện Việt Yên 
       

 
  

3.498.990 3.484.328 14.662 
  

38 Phạm  Thị Thanh Hà 02/09/1969 CĐ GV 30N10T 
 

01/06/2020 50N8th  X 
 

178.294 178.294 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

KHTNV 
Trường TH Ninh Sơn 

39 Nguyễn Thị Phong Phú 02/05/1969 CĐ GV 31N5T 
 

01/01/2020 50N7th  X 
 

180.129 180.129 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

KHTNV 
TH Ninh Sơn 

40 Lê Thị Bảo 21/06/1968 CĐ GV 30N10T 
 

01/06/2020 51N11th  X 
 

162.294 162.294 
 

1 năm trước liền kề KHTNV, Có 

đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi 
TH Vân Hà 

41 Nguyễn Thị Bích Điệp 19/05/1968 TC GV 31N4T 
 

01/01/2020 51N7th  X 
 

153.064 153.064 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

KHTNV 
TH Quảng Minh 

42 Tạ Thị Thanh 10/07/1967 CĐ GV 32N9T 
 

01/06/2020 52N10th  X 
 

152.457 152.457 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

KHTNV 
TH Quảng Minh 

43 Vũ Thị Lương 10/07/1967 CĐ GV 33N8T 
 

01/04/2020 52N8th  X 
 

151.153 151.153 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 TH Trung Sơn 
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KHTNV 

44 Nguyễn Thị Nga 02/09/1967 CĐ GV 30N10T 
 

01/06/2020 52N8th  X 
 

133.926 133.926 
 

1 năm trước liền kề KHTNV, có 

đơn xin nghỉ hưu trước tuổi 
TH Nghĩa Trung 

45 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/03/1968 ĐH GV 30N10T 
 

01/06/2020 52N2th  X 
 

141.970 141.970 
 

1 năm trước liền kề KHTNV, có 

đơn xin nghỉ hưu trước tuổi 
TH Quang Châu 

46 Phạm Thị Luyện 16/05/1967 ĐH GV 28N6T 
 

01/04/2020 52N10th  X 
 

132.746 132.746 
 

1 năm trước liền kề KHTNV, có 

đơn xin nghỉ hưu trước tuổi 
THCS Thân Nhân Trung 

47 Nguyễn Thị Phương 23/04/1969 CĐ GV 29N10T 
 

01/06/2020 51N1th  X 
 

164.503 164.503 
 

1 năm trước liền kề KHTNV, có 

đơn xin nghỉ hưu trước tuổi 
THCS Quang Châu 

48 Lê Thị Thu Hương 22/10/1967 CĐ GV 33N3T 
 

01/06/2020 52N7th  X 
 

150.601 150.601 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

KHTNV 
THCS Trung Sơn 

49 Nguyễn Quang Hiệp 22/04/1963 TC 
 

24N5T 
 

01/04/2020 56t11th  X 
 

195.225 195.225 
 

Dôi dư do sắp xếp TCBM nhân sự 

theo NĐ 34 
UBNDXã Quang Châu 

50 Đỗ Văn Chính 22/10/1964 TC 
CT Hội 

ND 
24N7T 

 
01/04/2020 55N5th  X 

 
249.131 249.131 

 

Dôi dư theo sắp xếp nhân sự TCBM 

theo NĐ 34 
UBND xã Quảng Minh 

51 Nguyễn Văn Ước 19/05/1963 TC 
 

24N11T 
 

01/03/2020 56N9th  X 
 

209.024 209.024 
 

Dôi dư do sắp xếp TCBM nhân sự 

(theo NĐ34) 
UBND TT Bích Động 

52 Nguyễn Thị Nga 19/02/1967 TC 
 

25N2T 
 

01/03/2020 53N0th  X 
 

144.618 144.618 
 

Dôi dư do sắp xếp TCBM nhân sự 

theo NĐ 34 
UBND xã Tự Lạn 

53 Ngô Đăng Quyết 05/04/1962 ĐH 
 

34N11T 
 

01/04/2020 57N11th  X 
 

143.252 143.252 
 

Dôi dư do sắp xếp TCBM nhân sự 

theo NĐ 34 
UBND xã Hương Mai 

54 Trần Văn Cường 10/10/1963 TC PBT ĐU 25N3T 
 

01/03/2020 56N4th  X 
 

237.917 237.917 
 

Dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã UBND thị trấn Bích Động 

55 Nguyễn Thị Viên 26/11/1966 TC CT MTTQ 22N0T 
 

01/03/2020 53N3th  X 
 

96.592 96.592 
 

Dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã UBND thị trấn Bích Động 

56 Vũ Văn Tuấn 10/11/1964 TC KT 22N0T 
 

01/03/2020 55N3th  X 
 

242.781 242.781 
 

Dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã UBND thị trấn Bích Động 

57 Nguyễn Văn Hoàn 12/08/1964 CĐ PBT ĐU 19N2T 
 

01/03/2020 55N6th  
 

X 279.314 264.652 14.662 Dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã UBND xã Bích Sơn 

VII Huyện Sơn Động 
       

 
  

4.551.583 4.486.142 65.441 
  

58 Hoàng Thị Tươi 16/01/1968 TC GV 31N6T 0 01/03/2020 52T1th  X 
 

135.197 135.197 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trưởng TH An Châu 

59 Hoàng Thị Xoan 22/10/1968 CĐ GV 32N6T 0 01/03/2020 51T4th  X 
 

171.039 171.039 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trưởng TH An Châu 

60 Vũ Thị Nhàn 20/09/1967 TC GV 29N6T 0 01/03/2020 52T5th  X 
 

129.928 129.928 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trưởng TH An Châu 

61 Ngọc Thị Đón 01/03/1969 TC GV 29N4T 0 01/01/2020 50T10th  X 
 

152.159 152.159 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trường MN Long Sơn 

62 Phạm Hồng Lĩnh 29/10/1964 ĐH PHT 30N4T 0 01/01/2020 55T2th  X 
 

187.488 187.488 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trường TH Cẩm Đàn 

63 Nông Thị Thư 04/08/1968 CĐ GV 31N6T 0 01/03/2020 51T6th  X 
 

157.714 157.714 
 

Năm học 2017-2018 hoàn thành 

nhiệm vụ và năm học 2018-2019 

không hoàn thành viện vụ 

Trưởng TH&THCS Vĩnh 

Khương 

64 Hà Thị Thanh 08/10/1969 ĐH GV 26N9T 0 01/06/2020 50T7th  X 
 

157.690 157.690 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 

Trường PTDTBT THCS 

Dương Hưu 

65 Vi Thị Nga 20/07/1969 CĐ GV 31N5T 
 

01/02/2020 50T6th  X 
 

179.714 179.714 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trường TH Yên Định 

66 Hoàng Thị Tình 20/10/1967 CĐ GV 32N4T 
 

01/01/2020 52T2th  X 
 

156.821 156.821 
 

Năm 2018 hoàn thành nhiệm vụ, năm 

2019 không hoàn thành nhiệm  vụ 
Trường THCS Yên Định 

67 Nguyễn Văn Quang 18/04/1962 ĐH GV 36N4T 0 01/01/2020 57T8th  X 
 

188.383 188.383 
 

Năm 2017-2018 Hoàn thành nhiệm 

vụ  Năm 2018-2019 không hoàn 

thành nhiệm vụ 

Trường TH Long Sơn 

68 Ngọc Thị Khanh 15/08/1967 TC GV 31N5T 0 01/02/2020 52T5th  X 
 

134.433 134.433 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trường TH An Lập 

69 Nguyễn Thị Nguyệt 21/02/1968 CĐ GV 30N5T 0 01/02/2020 51T11th  X 
 

152.176 152.176 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 
Trường TH An Lập 

70 Nguyễn Thị Hương 12/06/1967 TC GV 32N6T 0 01/03/2020 52T8th  X 
 

132.715 132.715 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 

Trường TH&THCS Phúc 

Thắng 

71 Nguyễn Tiến Hùng 12/07/1962 ĐH HT 35N9T 0 01/06/2020 57T10th  X 
 

203.463 203.463 
 

Năm học 2017-2018 HTNV, Năm 

học 2018-2019 KHTNV 

Trường TH&THCS 

Thạch Sơn 

72 Nguyễn Văn Cộng 30/12/1962 TC BT ĐU 34N4T 0 01/03/2020 57N2T  X 
 

251.829 251.829 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Tuấn Đạo 

73 Nguyễn Đức Nghịch 07/02/1964 TC CT UBND 25N2T 0 01/03/2020 56N0T  X 
 

237.072 237.072 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Phúc Thắng 

74 Nông Thanh Yên 20/05/1962 TC 
CT UBND 

TT 
37N6T 0 01/04/2020 57T10th  X 

 
230.694 230.694 

 

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy. (Sáp nhập ĐVHC cấp xã) 
UBND TT An Châu 
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75 Bế Văn Kim 21/05/1964 TC TP - HT 24N5T 0 01/01/2020 55T7th  X 
 

75.224 75.224 
 

02 năm LTLK  HTNV nhưng còn 

hạn chế về năng lực 
UBND xã Hữu Sản 

76 Nguyễn Trường Sinh 27/06/1962 TC CT MTTQ 29N8T 0 01/06/2020 57T11th  X 
 

88.179 88.179 
 

02 năm LTLK  HTNV nhưng còn 

hạn chế về năng lực 
UBND xã Vân Sơn 

77 Vi Văn Xuân 05/08/1962 TC 
PCT 

HĐND 
36N5T 0 01/06/2020 57T9th  X 

 
97.184 97.184 

 

02 năm LTLK  HTNV nhưng còn 

hạn chế về năng lực 
UBND xã Vân Sơn 

78 La Văn Ót 04/04/1963 
 

CT UBND 20N0T 0 01/01/2020 56T8th  X 
 

50.721 50.721 
 

02 năm LTLK  HTNV nhưng còn 

hạn chế về năng lực 
UBND xã Thạch Sơn 

79 Nguyễn Thanh Sơn 16/03/1963 TC 
Trưởng 

CA 
28N11T 0 01/01/2020 56T9th  X 

 
87.303 87.303 

 

02 năm LTLK  HTNV nhưng còn 

hạn chế về năng lực 
UBND xã Long Sơn 

80 Hoàng Văn Lằm 20/11/1962 TC 
Phó 

CTHĐND 
15N9T 

 
01/03/2020 57T3th  

 
X 247.777 234.099 13.678 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Vĩnh Khương 

81 Nguyễn Đức Luật 21/10/1962 TC BT ĐU 15N9T 
 

01/03/2020 57T4th  
 

X 270.530 254.617 15.913 
Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Phúc Thắng 

82 Hồ Đức Hà 25/02/1964 TC PBT ĐU 11N6T 
 

01/03/2020 56T0th  
 

X 228.328 214.427 13.902 
Dôi dư do thực hiện Nghị định 

34/2019/ND-CP 
UBND xã Cẩm Đàn 

83 Nguyễn Thị Giản 15/03/1969 TC 
PCT 

HĐND 
10N8T 

 
01/03/2020 50T11th  

 
X 204.196 194.093 10.102 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Thạch Sơn 

84 Lại Văn Tích 28/06/1966 
 

PBT TT 

ĐU 
15N9T 16,0 01/03/2020 53T8th  

 
X 243.625 231.779 11.846 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Thạch Sơn 

VIII Huyện Yên Thế 
       

 
  

1.009.183 1.009.183 - 
  

85 Hoàng Thị Hà 24/4/1967 CĐ GV 25N3T 0 01/04/2020 52t11th  X 
 

60.544 60.544 
 

Năm trước liền kề không HTNV Trường MN Tam Hiệp 

86 Dương Thị Thi 21/02/1967 TC GV 33N5T 0 01/01/2020 52t10th  X 
 

134.329 134.329 
 

Năm trước liền kề không HTNV Trường TH Tam Hiệp 

87 Nguyễn Thị Hà 09/7/1967 CĐ GV 33N5T 0 01/01/2020 52t5th  X 
 

150.668 150.668 
 

Năm trước liền kề không HTNV 
Trường TH&THCS  

Đồng Tâm 

88 Lương Thị Kim Phương 07/04/1967 CĐ GV 33N5T 0 01/01/2020 52t8th  X 
 

132.150 132.150 
 

Năm trước liền kề không hoàn 

thành nhiệm vụ 
Trường TH  Đông Sơn 

89 Phạm Thị Quy 20/11/1967 CĐ GV 32N10T 0 01/06/2020 52t6th  X 
 

139.626 139.626 
 

Năm trước liền kề không hoàn 

thành nhiệm vụ 
Trường TH  Đông Sơn 

90 Nguyễn Văn Soạn 24/04/1962 TC 

Phó BT 

TT - CT 

HĐND 

29N10T 0 01/01/2020 57t8th  X 
 

190.390 190.390 
 

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy. (Sáp nhập ĐVHC cấp 

xã) 

UBND TT Cầu Gồ 

91 Sầm Bá Tàn 07/7/1963 ĐH CT UBND 30N2T 0 01/06/2020 56t10th  X 
 

115.065 115.065 
 

Năm trước liền kề không hoàn 

thành nhiệm vụ 
UBND xã Canh Nậu 

92 Dương Công Hoan 24/10/1963 TC 
Trưởng 

CA 
28N5T 0 01/04/2020 56t5th  X 

 
86.412 86.412 

 

02 năm LTLK HTNV nhưng 

CHCNL 
UBND xã Tiến Thắng 

IX Huyện Lục Nam 
       

 
  

3.635.447 3.568.112 67.334 
  

93 Trần Văn Dương 28/02/1965 TC GV 32N9T 0 01/03/2020 55t0th  X 
 

186.900 186.900 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
Tiểu học Đan Hội 

94 Nguyễn Thị Hiên 07/04/1968 ĐH GV 31N7T 0 01/04/2020 51t11th  X 
 

160.556 160.556 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
Tiểu học Tiên Hưng 

95 Trương Thị Lan Hương 10/11/1967 ĐH PHT 33N5T 0 01/01/2020 52t1th  X 
 

174.544 174.544 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
Mầm non Chu Điện 

96 Đỗ Đức Năm 15/11/1963 CĐ GV 38N4T 0 01/01/2020 56t1th  X 
 

215.244 215.244 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
THCS Thanh Lâm 

97 Trịnh Thị Quý 25/12/1967 CĐ GV 31N4T 0 01/01/2020 52t0th  X 
 

152.185 152.185 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
THCS Tam Dị 

98 Vũ Thị Thắng 18/02/1968 TC GV 31N6T 0 01/03/2020 52t0th  X 
 

140.208 140.208 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
TH Nghĩa Phương 1 

99 Đỗ Văn Thọ 22/09/1962 CĐ GV 31N4T 0 01/01/2020 57t3th  X 
 

140.300 140.300 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
THCS Vô Tranh 

100 Nguyễn Văn Tiến 04/08/1964 TC GV 34N1T 0 01/01/2020 55t4th  X 
 

172.607 172.607 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
Tiểu học Chu Điện 

101 Thân Thị Xuân 29/08/1968 ĐH GV 31N5T 0 01/01/2020 51t4th  X 
 

154.777 154.777 
 

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
TH Vô Tranh 

102 Lê Thị Xuyến 18/12/1965 
 

GV 35N5T 0 01/01/2020 54t0th  X 
    

02 năm liên tiếp liền kề , 01 năm 

KHTNV 
TH Vô Tranh 

103 Lê Văn Quảng 12/08/1963 TC 
CT Hội 

ND 
26N0T 0 01/03/2020 56t6th  X 

 
226.994 226.994 

 

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại 

ĐVHC cấp xã 
UBND thị trấn Đồi Ngô 

104 Nguyễn Văn Đắc 07/02/1965 TC VP-TK 22N6T 0 01/03/2020 55t0th  X 
 

232.015 232.015 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND thị trấn Đồi Ngô 

105 Dương Văn Định 30/09/1963 ĐH 
CT Hội 

CCB 
36N10T 0 01/03/2020 56t5th  X 

 
257.276 257.276 

 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Tiên Hưng 
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106 Hoàng Văn Dũng 17/09/1963 ĐH 
PCT. 

UBND 
22N0T 0 01/06/2020 56t8th  X 

 
220.812 220.812 

 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Đông Phú 

107 Nguyễn Bình Dương 09/10/1962 TC 
Trưởng 

CA xã 
31N0T 0 01/06/2020 57t7th  X 

 
68.054 68.054 

 

02 năm LTLK HTNV nhưng còn 

HCVNL 
UBND xã Đông Hưng 

108 Nguyễn Thị Khoa 01/12/1967 ĐH PBT ĐU 12N9T 
 

01/03/2020 52t3th  
 

X 241.017 226.490 14.528 
Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Tiên Hưng 

109 Tống Văn Huyền 30/11/1967 ĐH 
PCT. 

HĐND 
9N4T 

 
01/03/2020 52t3th  

 
X 212.539 199.710 12.829 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Tiên Hưng 

110 Nguyễn Bá Đức 08/06/1981 ĐH VP - TK 10N9T 
 

01/03/2020 38t8th  
 

X 224.216 210.806 13.410 
Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND thị trấn Lục Nam 

111 Nguyễn Trung Thành 27/08/1982 ĐH 
Trưởng 

CA 
8N3T 

 
01/03/2020 37t6th  

 
X 203.395 190.505 12.890 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND thị trấn Lục Nam 

112 Phạm Quang Lục 28/11/1962 TC 
PCT. 

HĐND 
15N7T 

 
01/06/2020 57t6th  

 
X 251.808 238.129 13.678 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Đông Hưng 

X Huyện Hiệp Hòa 
       

 
  

4.691.703 4.649.998 41.705 
  

113 Chu Quang Tuyển 10/10/1963 ĐH PHT 38N9T 
 

01/01/2020 56N2T  X 
 

213.153 213.153 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường THCS Hoàng An 

114 Hoàng Thị Xuân 19/6/1968 CĐ GV 31N8T 
 

01/06/2020 51t11th  X 
 

163.570 163.570 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Ngọc Sơn 

115 Trần Thị Thành 06/4/1967 CĐ GV 32n3t 
 

01/04/2020 52N11T  X 
 

135.181 135.181 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Ngọc Sơn 

116 Nguyễn Thị Hoa 24/8/1969 CĐ GV 31N9T 
 

01/06/2020 50N9T  X 
 

188.538 188.538 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH Lương Phong 

số 1 

117 Nguyễn Thị Hạnh 11/7/1968 CĐ GV 32N5T 
 

01/01/2020 51N5T  X 
 

172.775 172.775 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH Lương Phong 

số 1 

118 Nguyễn Thị Sâm 31/10/1968 CĐ GV 32N10T 
 

01/6/2020 51N7T  X 
 

168.617 168.617 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Thái Sơn 

119 Đào Thị Thu Hà 05/9/1967 CĐ GV 31N9T 
 

01/06/2020 52N8T  X 
 

142.262 142.262 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH Lương Phong 

số 2 

120 Vũ Thị Phượng 22/12/1969 CĐ GV 31N9T 
 

01/05/2020 50N4T  X 
 

195.269 195.269 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH Đức Thắng số 

2 

121 Nguyễn Thị Minh Hoa 24/9/1968 CĐ GV 31N10T 
 

01/6/2020 51N8T  X 
 

164.028 164.028 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH Đức Thắng số 

2 

122 Nguyễn Thị Phương Loan 24/7/1967 CĐ GV 32N9T 
 

01/5/2020 52N9T  X 
 

142.832 142.832 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường TH Đức Thắng số 

2 

123 Ngô Vân Hà 02/01/1967 CĐ GV 32N5T 
 

01/01/2020 52N11T  X 
 

147.421 147.421 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 

Trường THCS thị trấn 

Thắng 

124 Nguyễn Thị Thu Hà 18/7/1969 ĐH GV 29N5T 
 

01/01/2020 50N5T  X 
 

170.292 170.292 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Thái Sơn 

125 Ngô Văn Quý 07/12/1964 ĐH GV 36N4T 
 

01/01/2020 55N0T  X 
 

225.208 225.208 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường THCS Mai Trung 

126 Hoàng Thị Hảo 25/12/1969 CĐ GV 28N9T 
 

01/06/2020 50N5T  X 
 

169.240 169.240 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường TH Hoàng An 

127 Đào Thị Sáng 10/9/1967 TC GV 31N6T 
 

01/6/2020 52N8T  X 
 

131.895 131.895 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường MN Ngọc Sơn 

128 Nguyễn Đức Giang 31/5/1963 ĐH GV 39N1T 
 

01/1/2020 56N7T  X 
 

191.567 191.567 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Trường THCS Ngọc Sơn 

129 Đào Xuân Lữ 02/4/1962 TC 
Trưởng 

CA xã 
22N9T 

 
01/01/2020 57N8T  X 

 
51.435 51.435 

 

2 năm LTLK xếp loại HTNV còn 

hạn chế NL 
UBND xã Mai Đình 

130 Nguyễn Đình Đường 17/01/1962 TC TC-KT 22N0T 
 

01/01/2020 57N11T  X 
 

55.139 55.139 
 

2 năm LTLK xếp loại HTNV còn 

hạn chế NL 
UBND xã Châu Minh 

131 Trần Trọng Phu 24/06/1962 TC TP - HT 25n10t 
 

01/03/2020 57N8T  X 
 

166.238 166.238 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Đức Thắng 

132 Nguyễn Văn Tâm 12/08/1961 TC 
Trưởng 

CA 
29n9t 

 
01/03/2020 58N6T  X 

 
81.593 81.593 

 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Đức Thắng 

133 Lê Vũ Mạnh 21/03/1961 TC VH - XH 31N2T 
 

01/03/2020 58N11T  X 
 

45.247 45.247 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Đức Thắng 

134 Phạm Ngọc Ban 03/03/1965 TC VP - TK 28N4T 
 

01/04/2020 55N0T  X 
 

271.541 271.541 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Đức Thắng 

135 Trần Nghĩa Hiệp 21/12/1963 CĐ VH - XH 34N7T 
 

01/03/2020 56N2T  X 
 

261.485 261.485 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND TT Thắng 

136 Nguyễn Văn Sang 05/02/1965 TC PBT 29N9T 
 

01/03/2020 55N0T  X 
 

258.053 258.053 
 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Đức Thắng 
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137 Nguyễn Thị Hương 14/2/1968 TC VP 12N1T 
 

01/03/2020 52N0T  
 

X 218.419 206.529 11.890 
Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND TT Thắng 

138 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/07/1981 TC ĐC - XD 16N11T 
 

01/03/2020 38N7T  
 

X 270.483 255.598 14.885 
Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Ngọc Sơn 

139 Bùi Văn Vinh 12/04/1966 CĐ 
CC VH - 

XH 
21N7T 

 
01/03/2020 53N10T  

 
X 290.223 275.293 14.930 

Điểm a, khoản 1, Điều 6: Dôi dư do 

rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 
UBND xã Hùng Sơn 

XI Huyện Lạng Giang 
       

 
  

3.549.402 3.517.352 32.050 
  

140 Nguyễn Thị Minh Hiền 02/12/1967 CĐ GV 30N8T 0 01/05/2020 52t4th  X 
 

141.388 141.388 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường THCS Phi Mô 

141 Đỗ Thị Tuyết Mai 15/06/1967 TC NV 21N8T 0 01/06/2020 52t11th  X 
 

60.303 60.303 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường THCS Xuân 

Hương 

142 Đặng Thị Thuận 08/03/1967 ĐH GV 32N6T 0 01/03/2020 52t11th  X 
 

151.546 151.546 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường THCS Mỹ Thái 

143 Nguyễn Thị Tú 08/02/1968 CĐ GV 31N5T 0 01/02/2020 51t11th  X 
 

165.831 165.831 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường THCS Đào Mỹ 

144 Nguyễn Thị Xuân 15/05/1968 CĐ GV 30N6T 0 01/02/2020 51t8th  X 
 

144.451 144.451 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường THCS Đào Mỹ 

145 Tô Thị Xưa 14/02/1967 ĐH Phó HT 31N5T 0 01/02/2020 52t11th  X 
 

143.706 143.706 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường THCS An Hà 

146 Trần Thị Hường 20/12/1969 ĐH GV 30N5T 0 01/01/2020 50t0th  X 
 

179.290 179.290 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường Tiểu học Phi Mô 

147 Vũ Thị Bền 16/02/1970 TC GV 30N7T 0 01/03/2020 50t0th  X 
 

181.631 181.631 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường Tiểu học Hương 

Lạc 

148 Nguyễn Thị Kim 19/03/1967 ĐH NV 32N1T 0 01/03/2020 52t11th  X 
 

104.599 104.599 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường Tiểu học Hương 

Lạc 

149 Tạ Tố Nga 05/02/1967 TC GV 33N5T 0 01/02/2020 52t11th  X 
 

136.381 136.381 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường Tiểu học Tân 

Dĩnh 

150 Nguyễn Thị Hà 20/04/1968 CĐ GV 32N10T 0 01/06/2020 52t1th  X 
 

147.630 147.630 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường Tiểu học Thái 

Đào 

151 Vũ Thị Lan Hương 01/05/1967 ĐH GV 32N9T 0 01/05/2020 53t0th  X 
 

136.343 136.343 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường Tiểu học Thái 

Đào 

152 Hà Thị Yến 02/07/1967 TC NV 30N6T 0 01/03/2020 52t7th  X 
 

85.400 85.400 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường Tiểu học Xuân 

Hương 

153 Nguyễn Thị Hà 16/10/1967 CĐ GV 33N7T 0 01/03/2020 52t4th  X 
 

154.407 154.407 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường Tiểu học Mỹ Hà 

154 Hà Thị Sơn 24/08/1967 CĐ GV 30N5T 0 01/01/2020 52t4th  X 
 

136.097 136.097 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 
Trường Tiểu học An Hà 

155 Ngô Thị Thanh Giang 25/08/1968 CĐ GV 31N9T 0 01/06/2020 51t9th  X 
 

166.419 166.419 
 

02 năm LTLK, 01 năm HTNV, 01 

năm KHTNV 

Trường THCS Xương 

Lâm 

156 Nghiêm Thị Hòa 28/05/1967 TC TP - HT 22N3T 
 

01/05/2020 52t11th  X 
 

67.092 67.092 
 

02 năm LTLK HTNV nhưng còn 

HCNL 
Xã Hương Lạc 

157 Hoàng Văn Thị 05/06/1962 TC 
CT Hội 

ND 
29N1T 

 
01/06/2020 57t11th  X 

 
82.415 82.415 

 

02 năm LTLK HTNV nhưng còn 

HCNL 
Xã Mỹ Thái 

158 Ngô Quang Quảng 05/08/1964 TC CT MTTQ 30N9T 
 

01/06/2020 55t9th  X 
 

127.920 127.920 
 

02 năm LTLK HTNV nhưng còn 

HCNL 
Xã Dương Đức 

159 Nguyễn Văn Kỳ 15/06/1964 TC TP - HT 24N9T 
 

01/06/2020 55t11th  X 
 

75.223 75.223 
 

02 năm LTLK HTNV nhưng còn 

HCNL 
Xã Mỹ Hà 

160 Bùi Văn Thắng 05/01/1965 ĐH ĐC - XD 27N1T 
 

01/02/2020 55t0th  X 
 

95.878 95.878 
 

02 năm LTLK HTNV nhưng còn 

HCNL 
Xã Mỹ Hà 

161 Hà Văn Thu 28/03/1962 TC VH - XH 33N4T 
 

01/01/2020 57t9th  X 
 

63.706 63.706 
 

02 năm LTLK HTNV nhưng còn 

HCNL 
Xã An Hà 

162 Ngô Thanh Nhàn 12/02/1963 ĐH VP - TK 26N 
 

01/03/2020 57t0th  X 
 

224.882 224.882 
 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
Thj trấn Vôi 

163 Nguyễn Dương Mạnh 26/05/1965 ĐH 
Trưởng 

CA 
19N10T 

 
01/03/2020 54t9th  

 
X 284.332 268.643 15.690 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
Thj trấn Vôi 

164 Nguyễn Hữu Trung 22/03/1963 TC 
PCT 

UBND 
18N9T 

 
01/03/2020 56t11th  

 
X 292.533 276.173 16.360 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Tân Thịnh 

XII Huyện Lục Ngạn 
       

 
  

1.406.490 1.406.490 0 
  

165 Nguyễn Thị Hà 25/12/1967 TC GV 33N5T 
 

01/01/2020 52t0th  X 
 

149.268 149.268 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
TH Kiên Lao 

166 Lê Thị Lệ 15/05/1969 CĐ GV 31N4T 
 

01/01/2020 50t7th  X 
 

178.404 178.404 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
TH Nghĩa Hồ 

167 Đào Ngọc Thắm 24/04/1965 CĐ GV 29N9T 
 

01/06/2020 55t1th  X 
 

173.313 173.313 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm THCS Kiên Lao 
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KHTNV 

168 Trần Thị Khiêm 29/09/1967 CĐ GV 29N5T 
 

01/01/2020 52t3th  X 
 

120.792 120.792 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
Tiểu học Sơn Hải 

169 Phạm Thị Lương 12/02/1969 CĐ GV 31N5T 
 

01/01/2020 50t10th  X 
 

173.181 173.181 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
TH Tân Quang 

170 Giáp Văn Khải 05/12/1962 CĐ GV 37N4T 
 

01/01/2020 57t0th  X 
 

190.892 190.892 
 

2 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 năm 

KHTNV 
TH Giáp Sơn 

171 Trịnh Văn Thái 24/02/1965 TC CT 28N9T 
 

01/03/2020 55t0th  X 
 

117.559 117.559 
 

2 năm LTLK hoàn thành NVHCNL Xã Nam Dương 

172 Triệu Trung Hồng 24/10/1962 SC 
Trưởng 

CA 
25N11T 

 
01/06/2020 57t7th  X 

 
59.352 59.352 

 
2 năm LTLK hoàn thành NVHCNL Xã Thanh Hải 

173 Trần Quốc Hữu 20/10/1962 SC CT 28N1T 
 

01/03/2020 57t4th  X 
 

243.730 243.730 
 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
UBND xã Nghĩa Hồ 

XIII Huyện Tân Yên 
       

 
  

3.545.597 3.531.293 14.304 
  

174 Nguyễn Duy Tá 14/12/1964 CĐ PHT 34n5t 0 01/02/2020 55 t1th  X 
 

226.505 226.505 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Tiểu học Tân Trung 

175 Vi Văn Quý 08/04/1964 ĐH 
 

36n7t 0 01/04/2020 55t11th  X 
 

232.840 232.840 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
THCS Phúc Hòa 

176 Hoàng Thị Hiền 02/06/1968 TH GV 32n7t 0 01/03/2020 51t8th  X 
 

161.608 161.608 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường TH Phúc Hòa 

177 Nguyễn Thị Hợi 15/10/1969 TC GV 31n7t 0 01/03/2020 50t4th  X 
 

180.032 180.032 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường TH Phúc Hòa 

178 Vi Thị Bích Hường 20/10/1968 TC GV 32n7t 0 01/03/2020 51t4th  X 
 

168.644 168.644 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường TH Phúc Hòa 

179 Nguyễn Thị Hạnh 13/06/1967 TC GV 33n9t 0 01/05/2020 52 t10th  X 
 

140.579 140.579 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
TH Quế Nham 

180 Trần Thị Đường 06/03/1967 TC GV 34n4t 0 01/01/2020 52t9th  X 
 

148.035 148.035 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 

Trường MN TT Cao 

Thượng 

181 Hoàng Thị Dung 20/06/1967 TC GV 33n5t 0 01/01/2020 52t6th  X 
 

137.810 137.810 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường TH Việt Lập 

182 Đỗ Thị Luyến 27/02/1968 CĐ GV 32n6t 0 01/02/2020 51t11th  X 
 

163.461 163.461 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường TH An Dương 

183 Nguyễn Thị Liên 11/02/1970 CĐ GV 27n9t 0 01/06/2020 50t3th  X 
 

161.394 161.394 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường THCS Hợp Đức 

184 Nguyễn Thị Kim Anh 12/11/1967 CĐ GV 32n7t 0 01/03/2020 52t3th  X 
 

152.353 152.353 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường TH Cao Xá 

185 Phạm Thị Thực 02/08/1967 CĐ GV 32n5t 0 01/01/2020 52t4th  X 
 

157.881 157.881 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường THCS Việt Lập 

186 Phạm Văn Quyền 14/04/1964 CĐ GV 33n5t 0 01/01/2020 55t8th  X 
 

201.547 201.547 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 

Trường THCS Cao 

Thượng 

187 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 24/08/1969 ĐH GV 21n9t 0 01/06/2020 50t9th  X 
 

110.693 110.693 
 

02 năm LTLK, 1 năm HTNV, 1 

năm KHTNV 
Trường TH Ngọc Thiện 1 

188 Nguyễn Quyết Thắng 08/11/1963 ĐH TP - HT 34n11t 0 01/06/2020 56t6th  X 
 

95.413 95.413 
 

2 năm LTLK hoàn thành NVHCNL UBND xã Quế Nham 

189 Nguyễn Đình Việt 11/03/1964 TC TCKT 33n3t 0 01/04/2020 56t0th  X 
 

100.294 100.294 
 

2 năm LTLK hoàn thành NVHCNL UBND xã Ngọc Châu 

190 Nguyễn Văn Nam 12/02/1962 TC CT MTTQ 26n7t 0 01/02/2020 57t11th  X 
 

66.641 66.641 
 

2 năm LTLK hoàn thành NVHCNL Thị trấn Cao Thượng 

191 Lê Đức Hoan 15/01/1962 CĐ 
ĐC - NN - 

XD và MT 
33n0t 0 01/01/2020 57t11th  X 

 
73.359 73.359 

 
2 năm LTLK hoàn thành NVHCNL xã Quang Tiến 

192 Nguyễn Văn Sáu 20/10/1962 CĐ VP - TK 24n2t 0 01/06/2020 57t7th  X 
 

58.223 58.223 
 

2 năm LTLK hoàn thành NVHCNL xã Ngọc Thiện 

193 Nguyễn Quang Hợp 03/04/1963 TC 
Trưởng 

Công an 
34n5t 0 01/03/2020 56t10th  X 

 
264.163 264.163 

 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã 
xã Cao Thượng 

194 Nguyễn Xuân Tĩnh 17/09/1964 TC 
CT Hội 

CCB 
20n 0 01/05/2020 55t7th  X 

 
226.417 226.417 

 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính 
thị trấn Nhã Nam 

195 Phạm Văn Đồng 28/03/1977 ĐH 
PCT 

HĐND 
11n2t 

 
01/03/2020 42t11th  

 
X 228.569 214.265 14.304 

Dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính 
thị trấn Nhã Nam 

196 Nguyễn Văn Việt 03/01/1961 ĐH 
CT Hội 

CCB 
19n3t 

 
01/03/2020 59t1th  

 
X 89.137 89.137 

 

Dôi dư do sắp xếp bộ máy nhân sự 

(theo NĐ số 34) 
thị trấn Cao Thượng 
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